
Khối Nghiên cứu sinh
STT Họ và tên Trường Khối Khoa Chuyên ngành Niên khoá MSHV Chất lượng công bố

1 NGUYỄN XUÂN HẢI ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học Hóa Hóa Hữu cơ 2015 1551103 1 Q1, 3 Q1 (co), 3 Q2, 2 Q2 (co), 1 ISSN (co), 6 HN, 8 HN (co)
2 Lê Nguyễn Hoài Nam ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học CN Thông Tin Hệ thống Thông tin 2014 1412101 2 Q1, 4 Q2
3 Đặng Hữu Phúc ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học Lý Quang Học 2013 1332103 2 Q1, 2 Q2, 2 ISSN
4 Tạ Thị Kiều Hạnh ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học KH Vật Liệu Khoa học Vật liệu 2015 15 831 02 2 Q1 (co), 3 Q2, 2 Q2 (co), 2 Q3 (co), 2 ISSN (co), 5 HN (co)
5 Hoàng Văn Hưng ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học Lý Vật lý Lý thuyết và Vật lý toán 2014 14 311 01 2 Q1, 1 Q2, 2 Q2 (co)
6 Trương Toàn Thịnh ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học CN Thông Tin Khoa học máy tính 2013 1311103 4 Q2, 2 Q3, 2 Q4, 2 Q4 (co)
7 Phạm Văn Việt ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học KH Vật Liệu 2015 1583103 4 Q2, 1 Q3, 1 Q3 (co), 1 Q4, 3 ISSN, 1 ISSN (co), 2 HN
8 Nguyễn Minh Trí ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học Toán - Tin Đại số và Lý thuyết số 2013 13 211 01 3 Q2, 1 Q2 (co), 3 Q3, 7 HN
9 Huỳnh Đình Chương ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học Lý Vật lý hạt nhân và nguyên tử 2016 16N 331 01 1 Q1 (co), 1 Q2, 6 Q2 (co), 1 ISSN

10 LÊ THỊ QUỲNH HƯƠNG ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học Lý Vật Lý Nguyên Tử và Hạt Nhân 2014 1433103 2 Q1, 2 Q4, 1 ISSN, 2 HN
11 Nguyễn Hữu Kế ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học Lý Quang Học 2015 1532101 1 Q1, 2 Q2, 1 Q2 (co), 1 Q3 (co)
12 Trần Ngọc Tâm ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sau Đại Học Toán - Tin 2014 1424101 1 Q1, 4 Q3, 6 HN

Khối Cao học
STT Họ và tên Trường Khối Khoa Chuyên ngành Niên khoá MSHV Chất lượng công bố

1 Nguyễn Văn Hùng ĐH Bách Khoa Cao học KH Ứng dụng Vật lý kỹ thuật Y sinh 2016 1670276 2 Q1, 4 Q2, 1 ISSN 
2 Nguyễn Trường Hải ĐH Khoa Học Tự Nhiên Cao học Hóa Hóa Hữu cơ 2016 16C 51 004 1 Q1, 1 Q1 (co), 1 Q2 (co), 1 Q4 (co), 1 ISSN, 3 ISSN (co)
3 Huỳnh Trọng Phát ĐH Khoa Học Tự Nhiên Cao học KH Vật Liệu Khoa học vật liệu 2016 16C 91003 1 Q2, 4 Q2 (co)
4 Đỗ Văn Nhật Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên Cao học Hóa Hoá Phân Tích 2014 1452030 1 Q1 (co), 3 Q2 (co), 1 HN, 12 HN (co)
5 Nguyễn Công Thuận ĐH Khoa Học Tự Nhiên Cao học Sinh Công nghệ Sinh học 2015 1567014 1 Q1, 1 Q2 (co), 1 ISSN, 1 ISSN (co), 2 HN, 3 HN (co)
6 Nguyễn Ngọc Thủy ĐH Khoa Học Tự Nhiên Cao học Hóa Hóa Lý Thuyết và Hóa Lý 2015 1553001 1 Q1 (co), 1 Q2, 1 ISSN, 2 HN, 1 HN (co)

Ghi chú
Q1, Q2, Q3, Q4: công trình tương đương chất lượng Q1, Q2, Q3, Q4 của SCImago Journal & Country Rank  
(co): đồng tác giả, được tính điểm tương đương một nửa so với điểm tác giả chính (tác giả đầu/tác giả chủ trì)
ISSN:   tạp chí/hội nghị có ISSN 
HN:  Hội nghị/kỷ yếu không có ISSN 
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